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 Đọc bài sau và trả lời câu hỏi, bài tập:       
Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Ông Đỗ Đình Thiện là một nhà tư sản lớn ở Hà Nội, chủ của nhiều đồn điền, nhà máy và tiệm buôn nổi tiếng, trong đó có đồn điền Chi Nê ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Với lòng nhiệt thành yêu nước, ngay từ trước Cách mạng, ông Thiện đã có những trợ giúp to lớn về tài chính cho tổ chức. Năm 1943, thông qua đồng chí Nguyễn Lương Bằng, ông gửi ủng hộ quỹ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương. Số tiền này làm người giữ “tay hòm chìa khóa” của Đảng không khỏi xúc động và sửng sốt, bởi lúc bấy giờ, ngân quỹ của Đảng chỉ còn có … 24 đồng.
Khi Cách mạng thành công, sự tài trợ của ông Thiện đối với Cách mạng còn lớn hơn nhiều. Trong Tuần lễ Vàng, ông đã ủng hộ Chính phủ tới 64 lạng vàng. Với Quỹ Độc lập Trung ương, ông cũng đóng góp tới 10 vạn đồng Đông Dương và được Chính phủ tín nhiệm giao phụ trách Quỹ.
Trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp, gia đình ông Thiện ủng hộ cán bộ, bộ đội Khu II hàng trăm tấn thóc - là sản phẩm thu hoạch từ đồn điền Chi Nê màu mỡ. Sau hòa bình, ông Thiện đã hiến toàn bộ đồn điền này cho Nhà nước.
Trong suốt cuộc đời mình, nhà tư sản Đỗ Đình Thiện đã hết lòng ủng hộ Cách mạng mà không hề đòi hỏi sự đền đáp nào. Ông là nhà tư sản yêu nước, nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng.
                                                                                            Theo PHẠM KHẢI
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: “Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng” trong bài là ai? 
a. Ông Võ Nguyên Giáp                	c. Ông Đỗ Đình Thiện
b. Ông Hồ Chí Minh                     	d. Ông Nguyễn Lương Bằng
Câu 2: Trước Cách mạng, ông Thiện có đóng góp gì cho đất nước? 
	a. Ông ủng hộ Chính phủ 64 lạng vàng.
b. Ông ủng hộ quỹ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương.
c. Ông ủng hộ hàng trăm tấn thóc. 
d. Ông hiến toàn bộ đồn điền Chi Nê cho Nhà nước.
Câu 3: Việc làm của ông thiện thể hiện những phẩm chất gì? 
a. Yêu nước, đại nghĩa, ủng hộ tài sản của mình vào sự nghiệp Cách mạng.
b. Yêu nước, uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo.
c. Yêu nước, góp công vào sự nghiệp Cách mạng, tôn sư trọng đạo.
d. Có trách nhiệm với vận mệnh của đất nước, lá lành đùm lá rách.
Câu 4: Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với đất nước? 
a. Tôn sư trọng đạo.
b. Uống nước nhớ nguồn.
c. Chỉ khi đất nước cần mình mới phải có trách nhiệm.
d. Yêu nước, biết góp công, góp của vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước, có trách nhiệm với vận mệnh của đất nước.
Câu 5: Bài “ Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng” muốn nói lên điều gì? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: Em hãy kể tên người và công lao của họ với đất nước trong lịch sử dựng nước và giữ nước mà em biết. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: Trong thời kháng chiến, để che mắt địch, các chiến sĩ cách mạng đã có nhiều cách .............................. rất đặc biệt.  
Từ cần điền vào chỗ chấm là:
a. truyền tụng      	b. truyền hình     	c. truyền bá      	d. truyền tin
Câu 8: Viết tiếp vế câu thích hợp để tạo nên câu ghép: 
Nếu các em chăm học ....................................................................................................
Câu 9: Em hãy viết một câu thành ngữ hoặc tục ngữ nói về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: Đặt một câu ghép có sử dụng quan hệ từ sau đó hãy phân tích cấu tạo câu ghép đó. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HẾT
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*Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
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	Câu 7
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Câu 5: 1 điểm
Biểu dương nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện ủng hộ và tài trợ tiền bạc, tài sản cho Cách mạng.
Câu 6: HS trả lời theo suy nghĩ riêng, nếu phù hợp, đạt 1 điểm.
Vd: Thánh Gióng giúp nhân dân ta đánh đuổi giặc Ân xâm lược.
        Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.
        Anh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong chiến dịch Điện Biên Phủ đấu tranh chống thực dân Pháp.
Câu 8: HS viết tiếp vế câu thích hợp để tạo nên câu ghép: (0,5 điểm)
Câu 9: HS viết một câu thành ngữ hoặc tục ngữ nói về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta phù hợp  (1 điểm)
VD:
- Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.
- Không thầy đố mày làm nên.
- Mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy
- Trọng thầy mới được làm thầy…..
 Câu 10:
- HS viết được một câu ghép có sử dụng quan hệ từ (0,5 điểm) 
- Phân tích cấu tạo câu ghép ( tách vế câu, xác định quan hệ từ; chủ ngữ, vị ngữ của từng vế câu) 0, 5 điểm

(Sai quá 3 lỗi chính tả trừ 0,25 điểm/câu; đầu câu không viết hoa trừ 0,25 điểm/câu; cuối câu không có dấu chấm trừ 0,25 điểm/câu; câu viết không rõ ý: 0 điểm).




ĐỀ  KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2017-2018
Môn kiểm tra: Tiếng Việt – Viết
Ngày kiểm tra: 27/3/2018
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phátđề).
I. CHÍNH TẢ 
GV đọc cho học sinh viết bài sau:
Tiếng sáo diều
Mỗi buổi chiều, khi những tia nắng chói chang tắt dần cũng là lúc tụi trẻ chúng tôi ùa ra cánh đồng, tung lên trời những cánh diều nhỏ. Xếp lại những lo toan bài vở, chúng tôi đau đáu nhìn theo những cánh diều trên bầu trời cao rộng. Thả diều trong buổi chiều lộng gió, được lắng nghe tiếng sáo vi vu hòa lẫn tiếng reo hò của bọn trẻ. Chẳng có bản nhạc của một nghệ sĩ thiên tài nào có thể so sánh nổi bản nhạc ấy của đồng quê. Tiếng sáo ấy trong và thanh như tiếng gọi của mùa hè, tiếng gọi của những tâm hồn đi tìm về kí ức tuổi thơ.
Theo NGUYỄN ANH TUẤN
II. TẬP LÀM VĂN 
Đề bài: Hãy chọn một trong các đề sau:
1/ Hãy tả một đồ vật mà em yêu thích.
2/ Hãy kể một câu chuyện cảm động về tình yêu thương.
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 I/Chính tả: 2 điểm
- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm
(Sai từ 6-7 lỗi: 0,75 điểm; Từ 8-9 lỗi: 0,5 điểm; Từ 10 lỗi trở lên: 0 điểm)
 II/ Tập làm văn: 8 điểm
- Mở bài: 1 điểm
- Thân bài: 4 điểm
+ Nội dung: 1,5 điểm
+ Kĩ năng: 1,5 điểm
+ Cảm xúc: 1 điểm
- Kết bài: 1 điểm
- Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm 
- Dùng từ, đặt câu: 0,5 điểm
- Có sự sáng tạo trong bài văn: 1 điểm





